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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Tân Phương Food 

Đại diện: 

Dương Hồng Phương

	Xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, Hà Nội 

ĐT: 0981.222.568
	Chuyên cung cấp gà ủ muối, vịt ủ muối, vịt ủ xì dầu Tân Phương. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hộ kinh doanh Lương Tiến Mạnh
Đại diện: 

Lương Tiến Mạnh
	Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội 

ĐT: 0963.865.518
	Chuyên cung cấp chả vịt, Chả chân vịt, chả vịt hun khói, mọc vịt Thúy Mạnh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hộ kinh doanh Nguyễn Đình Lăng
Đại diện: 

Nguyễn Đình Lăng
	Xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội 

ĐT: 0385.880.988
	Chuyên cung cấp Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa Nam Lang. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông nghiệp Đoàn Kết 

Đại diện:

Cao Thị Thủy
	Xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội 

ĐT: 0945.549.199
	Chuyên cung cấp sản phẩm gạo Japonica J02. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH sản xuất chế biến thực phẩm ALISHAN 

Đại diện: 

Vũ Văn Luật
	Xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 

ĐT: 0989.963.899
	Chuyên cung cấp sản phẩm chân gà rút xương vị cay, chân gà ngâm ủ gia vị cay. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất chế biến sữa tươi Thúy Nga Milk 29

Đại diện: 

Nguyễn Văn Thế
	Xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 

ĐT: 0967.089.996
	Chuyên cung cấp sản phẩm sữa chua nếp cẩm, sữa chua lắc hoa quả,... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hộ kinh doanh tạp hóa Bin Bon
Đại diện: 

Nguyễn Thị Lành
	Xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 

ĐT: 0932.322.885
	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm nem nắm Xuân Khôi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hợp tác xã nem Phương Bắc
Đại diện: 

Nguyễn Kim Hoàn
	Xã Châu Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội 

ĐT: 0922.121.978
	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm nem phượng Phương Bắc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh thuốc thú y
Đại diện: 

Kiều Thị Thúy Ngân
	Xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0977.763.233
	Chuyên cung cấp thuốc thú y các loại phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

	2
	Cửa hàng kinh doanh thuốc thú y

Đại diện: 

Vũ Thị Minh Nguyệt 
	Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0982.060.452
	Chuyên cung thuốc thú y các loại phục vụ địa bàn huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.

	3
	Cửa hàng kinh doanh thuốc thú y

Đại diện: 

Hoàng Thị Tươi
	Xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0367.407.874
	Chuyên cung thuốc thú y các loại phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

	4
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp 

Đại diện: 

Nguyễn Tiến Lượng


	Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0978.340.813


	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại phục vụ địa bàn huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Thị Hằng
	Xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0987.816.697
	Chuyên cung cấp dê thịt với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 
Hoài Thị Trang
	Xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0326.485.486
	Chuyên cung cấp ếch, trạch, cua... với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ chăn nuôi

Đại diện:

Nguyễn Thị Mai 
	Xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0365.388.871

	Chuyên cung cấp lợn thịt với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Chương Mỹ và một số khu vực lân cận. 

	4
	Hộ chăn nuôi

Đại diện:

Nguyễn Thị Thơi
	Xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0354.685.085


	Chuyên cung cấp trứng gà thương phẩm với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Chương Mỹ và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX chăn nuôi trồng trọt Anh Thư

Đại diện: 

Nguyễn Bắc Chi
	Xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0974.448.464
	Chuyên sản xuất và cung cấp rau các loại phục vụ địa bàn huyện Ba Vì và các vùng lân cận.

	2
	Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Nam Phương Tiến
Đại diện: 

Nguyễn Thị Mùi
	Xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0985.856.661


	Chuyên sản xuất và cung cấp rau các loại phục vụ địa bàn huyện Chương Mỹ và các vùng lân cận.    

	3
	Hộ sản xuất Nguyễn Xuân Nghĩa 

Đại diện: 

Nguyễn Xuân Nghĩa 
	Xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0975.167.793
	Chuyên sản xuất và cung cấp rau các loại phục vụ địa bàn huyện Ứng Hòa và các vùng lân cận.    

	4
	HTX nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Ba Trại

Đại diện: 

Bùi Ngọc Kiên 
	Xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0963.253.386
	Chuyên cung cấp chè búp khô, chè tươi, măng tươi phục vụ địa bàn huyện Ba Vì và các vùng lân cận.    


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất Đông trùng hạ thảo Minh Đức

Đại diện:

Nguyễn Trọng Bằng 
	Thôn Trung Tiến, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

ĐT: 0986.166.321


	Chuyên cung cấp các sản phẩm Đông trùng hạ thảo. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Hà Nam và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Chi nhánh công ty CP thực phẩm Mai Chi

Đại diện:

Nguyễn Ngọc Sơn
	Thôn Lảnh Trì, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

ĐT: 0968.093.629
	Chuyên cung cấp sản phẩm ô mai, sấu dầm mắm. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Hà Nam và các tỉnh, thành trong cả nước.



	3
	Trang trại mục đồng

Đại diện:

Trần Ngọc Tú
	Thôn Tường Thụy, xã Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

ĐT: 0969.997.830


	Chuyên cung cấp sữa tươi và các sản phẩm chế biến từ sữa. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Hà Nam và các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ nông đặc sản Hà Nam

Đại diện:

Trần Văn Sơn
	Xóm 1, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

ĐT: 0977.750.761
	Chuyên cung cấp sản phẩm chuối ngự Đại Hoàng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Hà Nam và các tỉnh, thành trong cả nước.




Dự báo











